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Hướng Dẫn về Cách Khởi 
Sự Tốt Đẹp Trong Việc Cho Con 
Bú Sữa Mẹ
Mọi người đều cần sự dinh dưỡng tốt. Nhưng nó còn quan 
trọng hơn nữa cho trẻ sơ sanh và các em nhỏ vì chúng cần 
dinh dưỡng tốt để tăng trưởng và phát triển cơ thể.  

Sữa mẹ cho nhiều hơn cả dinh dưỡng nữa. Nó còn bảo vệ con 
bạn. Sữa mẹ của bạn giữ cho con khỏi bị bịnh. Nó cũng làm giảm 
nguy cơ bị hen xuyễn, dị ứng, và hộ chứng tử vong của trẻ sơ 
sanh (SIDS). 

Sữa mẹ bảo vệ con bạn một thời gian rất dài, ngay cả sau khi trẻ 
ngừng bú mẹ khá lâu. Chẳng hạn như, nó làm giảm nguy cơ bị mập 
phì về sau này. Và nó cũng làm giảm nguy cơ bị tiểu đường và một 
vài loại ung thư trong người lớn 

Cho con bú sữa mẹ cũng tốt cho bạn nữa. Nó làm giảm nguy cơ bệnh ung thư vú, ung thư dạ con và 
tiểu đường. Và nó tiêu thụ 600 năng lượng (calo) trong một ngày, làm bạn dễ dàng xuống số cân mà 
bạn đã tăng lên trong thời kỳ mang thai. Cho con bú mẹ cũng giúp bằng nhiều cách khác nữa. Nó giúp 
vào sự tăng trưởng não bộ của bé. Nó tạo sự gần gũi giữa hai mẹ con. Nó giúp tiết kiệm tiền mua sữa 
nhi đồng, tiền chăm sóc cho sức khỏe và giảm thiểu số ngày bạn phải nghỉ làm. Và sữa mẹ là nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, vì thế nó giúp cho trái đất của chúng ta.

Cho con bú sữa mẹ, bạn đang làm việc tốt cho sức khỏe của mình và cho cả con mình – suốt đời.  

Chúc mừng bạn nuôi con bằng sữa mẹ!



2   TRONG THỜI KỲ MANG THAI
Cơ thể bạn được tạo dựng để cho con bú mẹ

  Tôi nên cho con bú mẹ bao lâu?

3   GIỜ ĐẦU TIÊN
Chỉ dẫn để khởi sự tốt đẹp trong việc cho con bú sữa mẹ

  Giờ đầu tiên của con bạn

  4 SỮA NON
Vắt sữa non bằng tay

  Một khi bạn ở trong phòng mình

5   CÁC VỊ THẾ CHO BÚ
Tôi bồng con thế nào khi cho bú?

6   BÁM MIỆNG VÀO VÚ MẸ NHẸ NHÀNG
Tôi làm sao để bé bám miệng vào vú mẹ?

7   DẤU HIỆU ĐÓI VÀ NO
Tôi nên cho con bú bao lần?

  Làm sao tôi biết khi nào con trẻ no?

  8  ĐÁNH THỨC CON TRẺ
Những trẻ ngủ nhiều

  9  TĂNG CÂN
Làm sao tôi biết được nếu con mình bú đầy đủ?  

10  LÀM GIẢM SỰ CĂNG PHỒNG
Vú tôi có cảm giác căng đầy. Tôi có quá nhiều sữa chăng?

 Tôi có ít sữa quá không? 

11  THEO DÕI
Bảng ghi chú việc bú mẹ mỗi ngày trong tuần đầu 

 Làm sao tôi biết được việc cho bú mẹ tiến triển tốt đẹp?

13  CHỈ DẪN PHỤ TRỘI
Làm sao tôi biết lúc nào gọi bác sĩ?

 Làm sao tôi tự săn sóc chính mình?

m
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TRONG THỜI KỲ MANG THAI

HƯỚNG DẪN CHO CON BÚ SỮA MẸ

Cơ thể bạn được tạo dựng   
  để cho con bú mẹ.
Trong thời kỳ mang thai, cơ thể bạn chuẩn bị để cho con bú mẹ. Vào tháng thứ tư, vú bạn bắt đầu tạo sữa non, loại sữa đầu 
tiên cho con trẻ. Sữa non có thể mầu vàng hoặc không mầu. Sữa non bạn cho con bú vào mấy ngày đầu đời của con trẻ sẽ 
làm tăng hệ thống miễn nhiễm của trẻ và giúp trẻ đi cầu. Điều này làm giảm chứng hoàng đản, một tình trạng mà làm da và 
mắt trẻ bị vàng.

Bao tử con trẻ sơ sanh thì rất bé - cỡ một viên bi nhỏ. Trong ngày
thứ nhất, bao tử của bé chỉ có thể chứa khoảng một muỗng nhỏ 
sữa non trong mỗi lần bạn cho con bú. Bao tử và lượng ăn của bé 
sẽ tăng lên khi trẻ lớn hơn.
Sữa non là thứ duy nhất trẻ cần trong vài ngày đầu sau khi bé 
ra đời.

 

Tôi nên cho 
con bú mẹ 
bao lâu?
Bất cứ số lượng sữa mẹ nào cho bé đều tốt 
cả, nhưng mà càng cho con bú lâu càng tốt. 
Hội Hàn Lâm Viện Nhi Đồng Hoa Kỳ nhắn 
nhủ rằng các bà nên cho con bú sữa mẹ 
“toàn phần” (chỉ nuôi con bằng sữa mẹ mà 
thôi) trong khoảng 6 tháng đầu. Đến lúc đó 
mới bắt đầu cho ăn thực phẩm nhi đồng và 
vẫn tiếp tục cho bú sữa mẹ, tối thiểu cho 
tới khi bé đủ 12 tháng. Các chuyên gia cho 
rằng các bà nên tiếp tục cho con bú mẹ sau 
khi bé đầy năm miễn là cả hai mẹ con đều 
muốn vậy. 

Ngày 1 Ngày 3 Ngày 10
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GIỜ ĐẦU TIÊN

Chỉ dẫn để khởi sự tốt đẹp trong 
việc cho con bú sữa mẹ

Những cách sau đây có thể giúp bạn cho con 
bú mẹ. Cho y tá biết bạn muốn theo những 
cách này.

1. Cho bé bú mẹ trong vòng giờ đầu sau khi 
chào đời, ngay cả lúc bạn bị mổ khi sanh 
(c-section).

2. Chỉ cho con bú sữa mẹ. Yêu cầu cho máy 
bơm sữa nếu bé không bú vú mẹ.

3. Ẵm bé với “da-kề-da” càng nhiều càng tốt. 
Có nghĩa là da của con chạm vào da mẹ.  

4. Giữ bé trong phòng bạn, ngày và đêm, 
ngoại trừ cho những thủ tục đặc biệt.

5. Đừng cho con trẻ vú giả hoặc  bình.

Giờ đầu tiên        
  của con bạn

Khi bé sanh ra, bé nên được đặt lên ngực trần của 
bạn. Sự gần gũi da-kề-da này sẽ làm bé thoải mái 
sau khi chào đời. Nhân viên có thể làm hầu hết các 
việc cần thiết trong khi bạn đang ôm con. Bé sẽ bắt 
đầu tìm vú mẹ và đầu vú. Đầu bé sẽ mò mẫm lên 
xuống khi bò trên ngực mẹ. Có thể phải mất một 
lúc, nhưng rồi bé sẽ bám vào vú bạn khi đúng lúc. 
Th ật là kỳ diệu ngắm nhìn  con bạn  tìm vú mẹ và 
bắt đầu bú.

Nếu thấy bé không tỏ vẻ hứng thú trong giờ đầu 
tiên, hãy đặt cái má của trẻ lên trên vú để bé có thể 
cảm được, ngửi và nếm đầu vú mẹ. Nếu trẻ vẫn 
không tỏ vẻ muốn bú, hãy yêu cầu sự giúp đỡ. Con 
bạn nên bú sữa mẹ trong vòng một giờ đầu sau khi 
sanh.

    



SỮA NON

Vắt sữa non bằng tay 

Vắt sữa bằng tay:

Một số em bé sơ sanh rất buồn ngủ trong mấy ngày đầu hoặc là cần nhiều thời gian hơn để quen bú vú mẹ. Nếu con bạn không bú 
mẹ, bạn có thể cần phải lấy sữa ra bằng tay. Việc này gọi là “vắt sữa bằng tay”. Vắt sữa non bằng tay thì tốt hơn là bằng máy bơm vì 
sữa non có thể dính vào các bộ phận của máy bơm, vì thế sẽ làm cho bạn lấy được ít sữa hơn. 

1. Rửa sạch tay.
2. Dùng bình có miệng rộng hoặc muỗng để lấy sữa non.
3. Để bình gần núm vú. Với bàn tay kia, đặt ngón cái và các ngón tay khác trên 

vú ngang với núm vú và cách khoảng từ hai tới năm phân khỏi núm vú.   

Nhấn ngón tay và ngón cái thẳng xuống xương lồng ngực.

Bóp nhẹ và hứng sữa vào ly.

Cho tay nghỉ.

Làm lại động tác. Nhấn vào, bóp nhẹ, nghỉ, và làm lại.

4. Có thể phải mất vài phút trước khi bạn thấy một chút sữa non. Con bạn 
chỉ cần khoảng một muỗng nhỏ mỗi lần cho ăn.

5. Yêu cầu y tá hoặc cố vấn chuyên về cho bú mẹ giúp bạn vắt sữa non 
và cho con ăn. 

Một khi bạn ở 
    trong phòng mình

• Yêu cầu để giữ bé luôn luôn trong phòng bạn – ngày và đêm. 
• Chỉ cho con bú sữa mẹ. Không cho bú bình hoặc núm vú giả.
• Ẵm bé cho da-kề-da càng nhiều càng tốt.    

Trẻ sơ sanh rất thích được ôm da-kề-da. Một khi ở trong phòng mình, 
chỉ cho bé mang tã, mũ trùm đầu, vớ và ẵm bé sát ngực trần của bạn. Che
lưng trẻ bằng tấm mền mỏng. Cột hai đầu của tấm mền mỏng sau lưng bạn 
để giữ ôm bé sát vào bạn. Bạn cũng có thể để một tấm mền mỏng quanh 
vai mình. Cho trẻ da-kề-da với bố cũng là cách tuyệt hảo để cha gần gũi 
với con. 

 

Ẵm trẻ cho da-kề-da giúp chúng:

• Bú mẹ hữu hiệu hơn
• Khóc ít hơn
• Phục hồi sau khi sanh nhanh hơn

4 HƯỚNG DẪN CHO CON BÚ SỮA MẸ
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CÁC VỊ THẾ BỒNG KHI CHO BÚ

Tôi bồng con thế nào 
   khi cho bú mẹ?

Có nhiều vị thế bạn có thể dùng. Th ử các thế khác nhau để tìm cách nào thích hợp nhất cho bạn.

Th ế Nằm Ngả Ra Sau
• Nằm ngả ra sau và dùng gối để tựa cho thoải mái.  
• Đặt bé úp mặt giữa hai vú.  
• Để bé tìm, trườn, đánh hơi và bám vào vú mẹ. Giúp con trẻ bằng bất cứ cách 

nào tự nhiên.
• Đặt một cái mền ngang lưng bé nếu cần.

Th ế Đặt-Nôi
• Đặt gối trên đùi bạn để đưa bé lên ngang tầm ngực. Để bé nằm trên gối, bụng 

kề bụng với mẹ, mũi bé ngang với núm vú.
• Nâng đỡ đầu con trẻ với bàn tay để dưới ót của bé. 
• Nâng ngực để núm vú gần mũi bé. Muốn nâng vú, ngả người về phía sau và 

đặt các ngón tay dưới vú gần xương sườn, giữ bàn tay xa khỏi núm vú.
• Một khi con bám vào vú mẹ, hãy thả tay ra khỏi vú và vòng tay ôm bé theo 

kiểu đặt nôi. Nếu vú bạn lớn, có thể bạn luôn phải nâng ngực lên.

Th ế Ôm Chặt (Ôm banh bên hông)
• Để gối cạnh hông bạn.
• Đặt bé trên gối với chân bé nằm dưới cánh tay bạn.
• Luồn cánh tay dưới lưng bé. Dùng bàn tay đỡ ót và cổ bé.

Th ế Nằm-Nghiêng
• Nằm nghiêng co đầu gối. Nếu cần, đặt gối giữa hai đầu gối, dưới đầu và cổ, và 

sau lưng bạn.
• Đặt bé nằm nghiêng, đối diện với vú mẹ.
• Đỡ bé bằng tay, gối, hoặc cái mền quấn tròn đặt sau lưng bé. 
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BÁM MIỆNG VÀO VÚ MẸ NHẸ NHÀNG

Tôi làm sao để bé 
bám miệng vào vú mẹ? 
Nếu bạn dùng thế nằm ngả ra sau, để bé tự bám miệng vào khi trẻ tìm 
được vú. Nếu dùng những cách khác, bạn sẽ chủ động điều khiển việc 
đưa vào vú mẹ nhiều hơn bé.

Th eo những chỉ dẫn sau
Nâng bé cho mũi ngang đầu vú mẹ. Đưa 
núm vú cọ nhẹ vào mũi và môi trên của bé.

Chờ đến khi bé hả miệng thật lớn.

Nhanh nhẹn đưa bé vào ngực mẹ để cho 
cằm chạm vào bầu vú trước rồi bé ngậm 
phần lớn của núm và quầng vú.

Nếu bạn cảm thấy bị kéo tức nhói hoặc kẹp 
đau, luồn ngón tay vào khóe miệng để bé 
ngừng nút rồi làm lại lần nữa. Có thể phải 
thử vài lần mới được sự bám miệng vào vú 
thoải mái. 

1

2

3

4

Bạn có thể biết lúc bé ngậm vú đúng cách nếu:

• Bạn không cảm thấy đau nhói. Bị kéo nhẹ là chuyện bình thường.
• Hai môi bé trề ra chứ không bặm vào.
• Nhiều quầng vú phía dưới (vùng đậm mầu quanh núm vú) trong 

miệng bé hơn là phần trên.
• Cằm bé vùi sâu vào ngực bạn với đầu mũi đưa ra một tí hoặc chạm 

nhẹ vào ngực mẹ.
• Miệng bé mở rộng như ngáp.

Sau hai ngày đầu, bạn cũng:

• Nghe bé nuốt; hoặc
• Nhìn thấy sữa rỉ ra từ miệng bé hoặc từ vú kia của bạn.

Núm vú bạn khi rời khỏi miệng bé phải trông giống như lúc đưa vào. 
Nếu núm vú bạn nhìn dẹp méo khi rời khỏi miệng bé thì con trẻ bám 
miệng vào vú không đúng cách. Khoảng một nửa số trẻ sơ sanh không 
bám miệng đúng cách trong ngày đầu. Yêu cầu sự giúp đỡ ngay và hãy 
kiên nhẫn. Có thể bạn và con phải mất vài ngày mới học được nghệ 
thuật cho bú sữa mẹ.
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DẤU HIỆU ĐÓI VÀ NO

• Mắt di chuyển dưới mí mắt 
• Động tác bú trong lúc ngủ
• Cử động luôn trong giấc ngủ
• Đưa tay về phía miệng

Đừng đợi đến khi trẻ quặu cọ hoặc khóc. Điều này làm 
cho việc bú mẹ càng khó hơn.

Nếu có người muốn đem con bạn về phòng dành riêng 
cho trẻ để bạn nghỉ ngơi, bảo họ là bạn muốn giữ con 
trong phòng mình. Ngủ cùng phòng bảo vệ bạn và con 
không bị nhiễm trùng và giúp hai mẹ con ngủ ngon 
hơn. Cũng vì vậy, bạn cùng con sẽ có nhiều cơ hội gần 
gũi da-kề-da hơn và bạn sẽ học được những dấu hiệu 
đói của con mau chóng hơn. 

Con bạn sẵn sàng bú bất cứ khi nào bé có những 
dấu hiệu báo sớm khi đói như là:

Con bạn sẽ có những dấu hiệu sau đây 
khi no:

Tôi nên cho 
    con bú bao lần?

• Nhả vú và núm vú của mẹ ra
• Ngủ thiếp đi và ngửng bú
• Th ư dãn hai tay và cơ thể

Nếu con bạn nhả vú ra, thư dãn và buồn ngủ, 
bé có lẽ bú đầy đủ. Nếu bé ngừng bú và không 
tự nhả vú ra, luồn ngón tay của bạn vào khóe 
miệng bé để ngừng nút. Giúp bé ợ và cho bú vú 
kia. Bé có thể bú ngay, hoặc sau vài phút hoặc 
vài giờ.
Nếu bé nhả vú và khóc, có thể là bé bám miệng 
vào vú không đúng cách. Yêu cầu giúp đỡ ngay.

Làm sao tôi 
biết khi nào 
con trẻ no?
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ĐÁNH THỨC CON TRẺ

Những trẻ ngủ nhiều
Những trẻ ngủ nhiều không khéo khi báo hiệu lúc chúng đói. 
Trước hết bạn cố gắng đánh thức bé bằng di động và âm thanh, như là chuyển bé sang vị thế khác, thay đổi lời nói và âm 
thanh, và sờ các nơi khác nhau trên người bé. Sau đó chuẩn bị cho bé bú.

• Ẵm bé theo kiểu da-kề-da và xoa nhẹ lưng, cánh tay, bàn tay và chân bé.
• Nói chuyện với bé bằng giọng dịu dàng. 
• Khi bé bắt đầu cựa quậy nhiều hơn hoặc mở mắt, nâng bé đến vú mẹ cho bú. 
• Khi bé ngừng bú, nhẹ nhàng bóp và xoa vú. Di chuyển tay khắp nơi trên vú để thoa bóp mỗi khi bé ngừng nút sữa. 

Hầu hết các trẻ ngủ nhiều sẽ cho thấy những dấu hiệu khi đói rõ rệt hơn trong vài ngày. Có thể phải mất 10 tới 15 phút để 
đánh thức một em bé ngủ nhiều.

Những trẻ ngủ nhiều nên:

• Được khuyến khích bú tối thiểu 8 lần một ngày hoặc từ 1-3 giờ trong ngày, và 
• Không được ngủ quá một giấc 4 tiếng trong vòng 24 giờ. 
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TĂNG CÂN

Lên cân là cách tốt nhất để biết nếu con bạn có bú đầy đủ hay không. Th eo dõi số tã ướt và dơ của bé cũng hữu ích. 

Con bạn có thể có những tã ướt màu vàng nhạt, hồng hoặc đỏ và một số tã có phân màu đen, nâu, xanh nhạt trong hai hoặc 
ba ngày đầu đời. 

Làm sao tôi biết được nếu        
con mình bú đầy đủ?

   

Số Tã Dơ Trung Bình của Em Trẻ trong 4 Tuần Lề Đầu Đời
Ngày Tã Ướt Màu Nước Tiểu Tã Dơ Màu Phân

1 Số tã khác nhau Vàng/Hồng/Đỏ Số tã khác nhau Đen

2 Số tã khác nhau Vàng/Hồng/Đỏ Số tã khác nhau Đen nhạt/Xanh

3 3 hoặc nhiều hơn Vàng/Hồng/Đỏ 3 hoặc nhiều hơn Xanh nhạt/Vàng

4 4 hoặc nhiều hơn Vàng/Hồng/Đỏ 3 hoặc nhiều hơn Xanh nhạt/Vàng/hạt nhỏ

5 tới 28 6 hoặc nhiều hơn Vàng/Hồng/Đỏ 3 hoặc nhiều hơn Vàng, hạt nhỏ

Phân bé có thể trông lỏng như nước và hạt nhỏ, có khi thì giống như phô mai hạt nhỏ. Vào ngày thứ sáu, nhiều trẻ bú mẹ 
thường có phân trong mỗi tã. Tối thiểu phải 3 hoặc 4 trong số tã dơ này có rất nhiều phân- bằng chừng một trái banh chơi 
gôn, nhưng mềm và tơi ra. Sau 4-6 tuần, trẻ có thể đi cầu vài lần mỗi tuần lễ.

Trẻ sơ sanh thường mất cân trong mấy ngày đầu đời. Con bạn nên lấy lại được mức cân khi sanh vào khoảng ngày 10 tới 14. 
Sau khi lấy lại số cân lúc sanh, mỗi tuần bé thường nên tăng khoảng 4 tới 8 oz. Đừng quên đem bé đi bác sĩ trong vòng 3 tới 
5 ngày sau khi xuất viện để biết chắc rằng bé lên cân. Dùng Bảng Ghi Chú Việc Bú Mẹ Mỗi Ngày Trong Tuần Đầu ở trang 
11 của cuốn sách này để theo dõi số tã của trẻ. Khi con bạn được 4 ngày, hãy điền vào bảng thăm dò ý kiến Làm Sao Tôi Biết 
Việc Cho Con Bú Mẹ Tiến Triển Tốt Đẹp ở trang 12.

Ngày 1 Ngày 3-4 Ngày 5
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LÀM GIẢM SỰ CĂNG PHỒNG

Vú tôi có cảm giác rất căng 
đầy. Tôi có quá nhiều 
sữa không?

Khi bé được từ 2 tới 5 ngày, nguồn sữa bạn sẽ tăng và vú sẽ cảm 
thấy nặng nề hơn. Cho con bú thường xuyên để cho vú bớt căng 
đầy quá.

Nếu vú bạn quá căng đầy, tắm nhanh bằng nước ấm hoặc đặt một 
khăn ướt ấm lên ngực và đầu vú khoảng một hoặc hai phút và dùng 
tay nặn ra một chút sữa trước mỗi lần cho con bú. Xoa nhẹ ngực 
bạn về phía đầu vú trong lúc bé đang bú mẹ. Có thể dùng bịch đá 
lạnh trườm tới 20 phút giữa những lần cho bú nếu sự căng đầy trở 
nên khó chịu.

Nếu vú bạn căng đầy quá làm bạn không nặn ra bằng tay 
được, hãy sử dụng cách làm mềm tìm thấy ở mạng 
http://www.breastmilkcounts.com/educational-activities.html. 

Tôi có quá ít 
sữa không?
Nhiều trẻ thường bú nhiều ở một thời điểm nào đó trong ngày. 
Nhiều bé làm vậy vào buổi tối. Chuyện này là bình thường. Bạn 
càng cho con bú thường xuyên, bạn càng sản xuất nhiều sữa hơn. 
Hãy cho con bú mẹ thường xuyên và đừng cho uống sữa nhi đồng. 
Cho con bú mẹ toàn phần trong vài tuần lễ đầu thì rất quan trọng 
trong việc tạo một nguồn sữa dồi dào.

Đôi khi giữa khoảng tuần thứ nhất và tuần thứ ba đầu đời, trẻ có 
thể muốn bú mẹ thường xuyên hơn. Cũng trong khoảng thời gian 
này, ngực bạn tự nhiên mềm ra và cảm thấy bớt căng đầy. Điều này 
không có nghĩa là bạn thiếu sữa. Nó có nghĩa là  con bạn đang trải 
qua giai đoạn tăng trưởng nhanh đầu tiên và nguồn sữa của bạn 
đang thay đổi để đáp ứng với nhu cầu của con trẻ. 

Cố gắng đừng cho con bú sữa nhi đồng. Th ay vào đó, dọn một nơi 
nho nhỏ hay gọi là cái “tổ” có chứa những thứ như các món ăn phụ, 
nước uống, điện thoại, máy điều chỉnh xa, sách và tạp chí. Hãy cố 
gắng dành nhiều thì giờ mà bạn có thể để ở trong cái “tổ” này với 
con để làm quen và vui vầy với con bạn. Hãy thư dãn và cho con bú 
mỗi khi trẻ đòi ăn. 

Sự tăng trưởng nhanh thường xảy ra vào 
những khoảng thời gian này:

• Lúc được 1 tới 3 tuần
• lúc được 6 tuần
• Lúc được 3 tháng
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ẹ cho tới khi bé ngừng bú. Cho bé ợ và  cho con bú vú kia m
ỗi lần nuôi ăn. Bé có 

thể đã no với m
ột bên vú, tuy nhiên bạn nên cho bé bú bên kia để biết chắc bé đã no. Bạn KH

Ô
N

G
 

TH
Ể cho bú quá thường xuyên. Bạn CÓ

 TH
Ể cho bú thật ít.                                                                

Phân của trẻ bú sữa m
ẹ thường lỏng và vô dạng và sẽ đổi m

àu trong những ngày đầu. Phân phải có 
m

àu vàng vào ngày thứ tư. N
ó có thể lợn cợn tới có hạt.

C
on bạn có thể ăn đủ trong tuần đẩu nếu đạt được m

ục tiêu về số lần bú m
ẹ, số tã ướt và tã dơ m

ỗi 
ngày và có lại số cân lúc m

ới sanh vào ngày thứ 10 tới 14. M
ột số trẻ thơ có thể không đi cầu trong m

ột 
số ngày thì cũng là bình thường thôi. 

N
ếu bạn có câu hỏi về cách dùng bảng ghi chép này, xin gọi cố vấn vể nuôi con bằng sữa m

ẹ của W
IC. 

N
ếu con bạn không đạt được m

ục tiêu, hãy gọi bác sĩ và cố vấn về nuôi con bằng sữa m
ẹ của W

IC.

H
ãy m

ang theo bảng ghi chép này tới bác sĩ trong buổi hẹn đầu tiên của trẻ lúc bé được 3 tới 5 ngày. 

• 
Đ
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ột tã ướt. 
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ỗi khi bé có tã dơ hoặc có phân.
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hoanh tròn dấu cộng nếu bé có nhiều hơn m
ục tiêu về tã ướt và tã phân.

Đ
ây là cơ quan phục vụ bình đẳng.
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Làm sao tôi biết việc cho con bú sữa mẹ tiến triển tốt đẹp?
Những câu hỏi sau đây sẽ cho bạn biết nếu việc bú sữa mẹ của con trẻ có khởi sự tốt đẹp không.

    Trả lời những câu hỏi sau đây khi con trẻ được 4 ngày.

Bạn có cảm thấy việc cho con bú sữa mẹ tiến triển tốt đẹp không?  Có  Không

Bạn nghe tiếng bé nuốt sữa rõ hơn so với những ngày đầu trong bệnh viện không?         Có  Không

Con trẻ có thể bám vào vú mẹ mà không làm cho bạn khó chịu?  Có  Không

Con trẻ có cho bạn biết khi nào nó đói không?  Có  Không

Con bạn có thức tỉnh và cọ quậy không? (Trả lời không nếu bạn phải đánh thức bé dậy hầu 
hết những lần cho ăn.)  Có  Không

Con bạn mỗi khi bú đủ có tự nhả vú ra không?                           Có  Không

Con bạn có vẻ yên lặng và hài lòng sau khi bú không?  Có  Không

Ngực bạn có cảm giác căng đầy trước khi cho bú không?  Có  Không

Bạn có phần vú căng đỏ nào bị đau và ê ẩm không?                    Không  Có

Con bạn có bú khoảng 8 tới 12 lần mỗi ngày không?  Có  Không

Con bạn có thức giấc tối thiểu một lần để bú sữa ban đêm không?  Có  Không

Khi bé nhả vú ra, đầu vú bạn có bị đau hoặc nhìn bị dẹp méo không?  Không  Có

Phân bé có mềm và có màu vàng của mù tạc không?                              Có  Không

Mỗi ngày bé có được 3 tã phân hoặc nhiều hơn với lượng phân lớn hơn đồng 25 xu không?  Có  Không

Khi coi một tã ướt bạn thấy nó màu trong hay hơi vàng? (Tã ướt màu hồng tới đỏ sau ngày 
thứ tư có thể là dấu hiệu bị thiếu nước))  Có  Không

Con bạn có tối thiểu từ 3 tới 5 tã ướt trong 24 tiếng không?                                          Có  Không

Nếu bạn đánh dấu các câu trả lời ở cột bên trái, bạn đang làm rất tốt!  
Nếu bạn đánh dấu bất cứ câu trả lời nào ở cột bên phải, hãy gọi ngay cố vấn chuyên về nuôi con bằng sữa 
mẹ của WIC.

Xin gọi cho cố vấn chuyên môn của WIC bất cứ lúc nào nếu bạn có câu hỏi 
hoặc thắc mắc về việc nuôi con bằng sữa mẹ.

Adapted from Th e Breastfeeding Resource Center, Mercy Health Center, Oklahoma City, OK and Th e Lactation Program, Presbyterian/St. Luke’s Medical Center, Denver, CO
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CHỈ DẪN THÊM

Làm sao tôi biết lúc nào gọi bác sĩ?
Bạn nên gọi bác sĩ của bé nếu 
con bạn:

• Không lên lại số cân lúc sanh sau khi được 2 tuần.
• Có ít hơn sáu tã ướt sau khi được sáu ngày.
• Đi cầu dưới ba lần sau khi đuợc ba ngày.
• Vẫn còn phân màu đen khi đuợc bốn ngày.
• Không thức dậy để bú tối thiểu tám lần mỗi ngày.
• Ngủ thiếp đi hoặc ngưng bú ngay sau khi bám miệng 

vào vú mẹ.

Làm sao tôi tự săn sóc chính mình?
Quên đi việc nhà và cố ngủ khi con ngủ. Khi mệt, hãy nằm cho con bú. Để những thức ăn phụ và nước uống cạnh bạn 
mỗi khi ngồi xuống cho con bú. Giữ các bữa ăn đơn giản –như là bánh mì, súp cháo, và trái cây. Giới hạn các thức uống 
có chất cà-phê-in không quá ba ly mỗi ngày. Hầu hết các loại thuốc đều an toàn khi bạn cho con bú sữa mẹ nhưng hãy 
hỏi bác sĩ cho chắc ăn. Hoặc gọi Infant Risk Center ở số (806)352-2519.
Nhiều bà bị hơi đau nơi núm vú trong mấy ngày đầu cho con bú. Nếu sự khó chịu này chỉ xẩy ra lúc mới cho bú rồi mất 
đi khi sữa bắt đầu chảy hoặc trong vòng 30 giây, đây có lẽ là điều bình thường. Để đầu vú bớt đau, thoa lên bằng sữa mẹ 
hoặc bằng kem lanolin, loại kem dành cho các bà nuôi con bằng sữa mẹ. 
Nếu suốt thời gian cho con bú bị đau hoặc bị nhức nhối, hãy gặp ngay chuyên viên hướng dẫn về nuôi con bằng sữa mẹ. 
Gọi văn phòng WIC địa phương xin giúp đỡ về việc cho con bú mẹ. Phần lớn bạn bị đau bởi cách con trẻ được đặt để 
hoặc cách trẻ bám miệng vào vú. Một khi có người giúp bạn tìm ra nguyên nhân thì sự đau nhức này sẽ dứt. 
Hãy bền chí. Cho con bú mẹ trở nên dễ dàng hơn. Hãy kiên trì từng ngày và hãnh diện về những gì bạn đang làm 
cho con. Bạn đang cho con một khởi đầu tốt lành nhất có thể được trong cuộc đời.



DURING PREGNANCY

SỰ GIÚP ĐỠ VÀ TÀI LIỆU VỀ VIỆC NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ

Bạn có muốn nói chuyện với ai về việc nuôi con bằng sữa mẹ không?  

Phần lớn các văn phòng WIC đều có Chuyên Viên Bạn hướng dẫn về các vấn đề thông thường trong việc cho 
con bú mẹ và cố vấn chuyên nghiệp (IBCLC) giúp cho những trở ngại khó khăn hơn. Chuyên Viên Bạn lả 

những bà mẹ WIC như bạn, họ đã từng cho con bú mẹ. WIC huấn luyện họ để giúp các bà mẹ khác. Gọi văn 
phòng WIC để được nói chuyện với Chuyên Viên Bạn về việc cho con bú sữa mẹ. 

Viếng thăm Lactation Care Center, Th e Lactation Foundation hoặc Mom’s Place ở Facebook để thăm hỏi 
hoặc để nói chuyện với vị cố vấn chuyên nghiệp về việc nuôi con bằng sữa mẹ.

Mom’s Place, Austin - 1-800-514-6667 

Th e Lactation Foundation, Houston - 1-877-550-5008

Th e Lactation Care Center, Dallas – 1-855-550-6667

Hãy gia nhập nhóm cho con bú sữa mẹ hiền mẫu-đến-hiền mẫu trên mạng.

http://forums.llli.org/ 

http://www.breastfeeding.com/forums/ 

http://messageboards.ivillage.com/ivpsbreastfeed?ice=ivl,searchmb 

http://forum.kellymom.net/  

Muốn biết thêm chi tiết về việc nuôi con bằng sữa mẹ,  
visit www.breastmilkcounts.com. 
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